TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THU BHXH, BHYT, BHTN

I/ Đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp:

1/ Đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc:
Người lao động (NLĐ) tham gia BHXH, BHYT là công dân Việt Nam; người lao động tham gia BHYT kể cả lao động là người nước ngoài, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- NLĐ làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;
- Người quản lý doanh nghiệp thuộc các chức danh quy định tại khoản 13, Điều 4, Luật doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công từ đủ 3 tháng trở lên;
2/ Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):
a) Người lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

b) Người sử dụng lao động tham gia BHTN có sử dụng từ 10 lao động trở lên bao gồm các loại HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Đối với cơ quan quản lý nhà nước thì số lao động được đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan.
Thời điểm tính số lao động hằng năm phải đóng BHTN là ngày 01 tháng 01 theo năm dương lịch. 

Trường hợp thời điểm khác trong năm đơn vị sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách BHTN của đơn vị được tính vào ngày mùng một của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch.

Trường hợp đơn vị đã sử dụng từ 10 lao động trở lên thuộc đối tượng tham gia BHTN, nếu các tháng trong năm có sử dụng ít hơn 10 lao động thì vẫn thực hiện đóng BHTN cho những NLĐ đang đóng BHTN.

Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng đóng BHTN thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có dưới 10 lao động thì những NLĐ của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện vẫn phải đóng BHTN kể cả các trường hợp luân chuyển lao động. 

II/ Mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN:
1) Mức đóng từ 01/01/2014 như sau :
     - Mức đóng BHXH hàng tháng bằng 26% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó: NLĐ đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 18%; 
     - Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó: NLĐ đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%;

     - Mức đóng BHTN hàng tháng bằng 3% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó: NLĐ đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1%, ngân sách nhà nước hổ trợ bằng 1%.
2) Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN: 
a) Tiền lương do Nhà nước quy định:

NLĐ thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước qui định thì tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp: chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương cơ sở chung tại thời điểm đóng. 
b) Tiền lương, tiền công do đơn vị quyết định :

- NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ nhưng phải cao hơn mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
c) Tiền lương, tiền công đóng BHXH là tiền lương, tiền công tháng quy định tại điểm a, điểm b mục 2 phần này (không đóng BHXH theo tiền lương ngày, giờ, tiền lương tuần hoặc tiền lương theo sản phẩm).

III/ Phương thức đóng BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN:

- Hàng tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng NLĐ theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.
 Khi chuyển tiền, đơn vị cần ghi đầy đủ 3 tiêu chí sau : 

+ Tên đơn vị:

+ Mã đơn vị :

+ Nội dung : Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho tháng…/năm…
- Hàng tháng, đơn vị được giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH để chi trả kịp thời 2 chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. Hàng quý hoặc hàng tháng đơn vị quyết toán với cơ quan BHXH, trường hợp tổng số tiền quyết toán nhỏ hơn số tiền giữ lại thì đơn vị phải chuyển số chênh lệch này vào tài khoản thu BHXH; nếu cao hơn, đơn vị làm bản đề nghị cơ quan BHXH chuyển trả cho đủ số tiền. Hàng quý nếu đơn vị không có phát sinh hồ sơ ốm đau, thai sản số tiền 2% giữ lại này thì chuyển trả vào tài khoản thu của BHXH.
- Trường hợp đơn vị không chuyển đủ tiền phải đóng trong kỳ và tiền lãi chậm đóng (nếu có) cho các quỹ BHXH, BHYT, BHTN thì cơ quan BHXH thực hiện phân bổ số tiền đóng của đơn vị theo thứ tự: 
· BHYT, lãi chậm đóng BHYT (nếu có);

· BHTN, lãi chậm đóng BHTN (nếu có);

· BHXH, lãi chậm đóng BHXH (nếu có).
IV/ Tính lãi chậm đóng và lãi truy thu BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN:

1/ Tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT , BHTN:

  - Đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN chậm quá thời hạn theo quy định từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH, BHYT, BHTN chưa đóng gồm:
+ Số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng nhưng chưa đóng đã quá thời hạn quy định, trừ số tiền BHXH 2% trong kỳ được giữ lại của đơn vị .

+ Số tiền BHXH 2% đơn vị được giữ lại lớn hơn số tiền được quyết toán, đơn vị phải đóng phần chênh lệch (thừa) hoặc không có hồ sơ ốm đau, thai sản nhưng chưa đóng. 

- Phương thức tính lãi: ngày đầu hàng tháng

- công thức tính lãi chậm đóng:

              Lcdi = (Pcdi + Lcdi-1) x k (đồng)    
           


Trong đó:

* Lcdi: tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đ).

* Pcdi: số tiền chưa đóng phải tính lãi tính tại tháng i (đ) trừ (-) số phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, tính đến tháng liền kề tháng tính lãi i.
* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%/tháng). Đối với BHXH bắt buộc và BHTN thì k tính bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH hằng năm do BHXH Việt Nam công bố chia cho 12; đối với BHYT thì k tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng tại thời điểm tính lãi.
Ví dụ:
- Tại thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2014 đơn vị còn nợ với số tiền là:

BHXH                 :   20.000.000 đ

Lãi chậm nộp      :      2.200.000 đ

- Phát sinh tháng 2/2014: Quỹ lương BHXH: 80.000.000 (đ); Quỹ lương BHYT:                     80.000.000 (đ); Quỹ lương BHTN: 70.000.000 (đ)            2% đơn vị giữ lại:           80.000.000 x 2% = 1.600.000 (đ); số phải nộp tháng 1/2014: 
   80.000.000 x 24% + 80.000.000 x 4,5% + 70.000.000 x 2%- 1.600.000 = 22.600.000 (đ)
Tính Lãi chậm đóng tháng 01/2014, giả sử lãi suất đầu tư quỹ BHXH năm 2014 là 0,871%/ tháng, trong tháng 2/2014 không có chứng từ nộp tiền của đơn vị và báo cáo chỉ có phát sinh trong tháng, 
Tại ngày 01/03/2014 tính lãi chậm đóng tháng 01/2013 như sau:
Ta có công thức:
Pcdi=(22.200.000 + 22.600.000)- 22.600.000=22.200.000
 Lcdi = (Pcdi + Lcdi-1) x k = (22.200.000+0) x 0,871%= 193.362 (đ);
Như trường hợp trên, trong tháng 2/2014 đơn vị có nộp 15.000.000đ, thì tính lãi như sau:

 Lcdi = (Pcdi + Lcdi-1) x k = (22.200.000- 15.000.000+0) x 0,871%= 62.712 (đ)

2/ Tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN: 


a) Các trường hợp truy thu:

- Đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý buộc truy đóng hoặc do cơ quan BHXH kiểm tra và truy thu hoặc đơn vị có yêu cầu được truy thu:

· Không đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

· Đóng không đúng thời gian quy định.

· Đóng không đúng mức tiền lương, tiền công theo quy định (kể cả chậm điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN).
(Đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN trong vòng 30 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc họp đồng lao động (phụ lục họp đồng lao động), nâng bậc, nâng ngạch, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênh lệch mức đóng BHXH, BHYT, BHTN; trường hợp nộp hồ sơ chậm từ 30 ngày trở lên thì tính lãi theo quy định)

Ví dụ: Ngày 15/03/2014 đơn vị A nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương đối với ông C. Theo hồ sơ, Quyết định nâng lương cho ông C được ký ngày 01/02/2014, ông C được nâng lương theo niên hạn kể từ ngày 01/9/2013. Như vậy đơn vị A nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương chậm quá 30 ngày kể từ ngày ký quyết định nâng lương, nên đơn vị A phải nộp cả phần tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chênh lệch đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/9/2013 theo quy định.

Cũng trường hợp nâng lương này, nếu đơn vị A nộp hồ sơ trước ngày 30/2/2014 thì không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

· Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Đơn vị hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của pháp luật, đơn vị điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động; người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước truy đóng BHXH theo quy định của pháp luật. 
- Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Tiền lương làm căn cứ truy thu, tỷ lệ truy thu:
- Tiền lương làm căn cứ truy thu là tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu. 

- Tỷ lệ truy thu: tính bằng tỷ lệ % đóng BHXH, BHYT, BHTN do Nhà nước quy định tương ứng thời gian truy thu. 

c) Số tiền truy thu: 

Số tiền truy thu Stt bằng tổng số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi:


                                          v


Stt  =  ∑ Spdi + Ltt  (đồng)                        

                     i = 1

Trong đó:

Spdi: Số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng i tính theo tiền lương và tỷ lệ truy thu quy định tại điểm b mục này. 

v: số tháng truy thu 

Ltt: Tiền lãi truy thu, bằng tổng tiền lãi tính trên số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng tháng, tính theo công thức sau:

                                                              v


                   Ltt  = 
∑ Ltti  
(đồng)                  
     

                               i = 1

Trong đó:
v : số tháng truy thu 
Ltti : tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng tháng i theo nguyên tắc tính lãi gộp, theo công thức sau:

                          Ltti  = Spdi  x ((1+k)​​ni -1(      (đồng)               
Trong đó:

Spdi : số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng i

k    : Lãi suất truy thu, tính bằng lãi suất chậm đóng theo hướng dẫn tại mục 1 phần này.

ni : Số tháng chưa đóng khoản tiền Spdi phải tính lãi (số lần nhập lãi).
Ví dụ: Tháng 03/2014 Đơn vị truy đóng cho chị A khoản tiền chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 9/2013 đến 02/2014 với mức tăng hệ số lương từ 3,0 lên 3,33 (chênh lệch 0,33)/tháng. Giả sử lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tháng 3/2014 là 1%/tháng. Tính số tiền BHXH phải truy thu.

Số tiền phải truy thu bằng tổng số tiền phải đóng BHXH và số tiền lãi:

· Số tiền phải đóng BHXH:

                 (1.518.000 x 24% + 759.000 x 26%) = 561.660 (đ)             (1)
· Số tiền lãi phải truy thu:

Tháng 3/2014 truy cho tháng 09/2013 là  6 tháng (n = 6)
         Ltt9 = (379.500 x 24%) x [(1+1%)6– 1] = 5.603 (đ)        (2)
Tháng 3/2014 truy cho tháng 10/2013 là  5 tháng (n = 5)

        Ltt10=  (379.500 x 24%) x [(1+1%)5 – 1] = 4.646 đồng       (3)
Tháng 3/2014 truy cho tháng 11/2013 là  4 tháng (n = 4)

        Ltt11=  (379.500 x 24%) x [(1+1%)4 – 1] = 3.698 đồng       (4)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 12/2013 là  3 tháng (n = 3)

        Ltt12=  (379.500 x 24%) x [(1+1%)3 – 1] = 2.759 đồng       (5)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 1/2014 là  2 tháng (n = 2)

        Ltt1=  (379.500 x 26%) x [(1+1%)2 – 1] = 1.983 đồng       (6)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 02/2014 là  1 tháng (n = 1)

        Ltt2=  (379.500 x 26%) x [(1+1%)4 – 1] = 987 đồng       (7)

Vậy số tiền phải truy thu BHXH: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

 561.660 + 5.603+4.646+3.698+2.759+1.983+987 = 581.336 (đ) (trong đó lãi BHXH = 19.676 (đ).

Tương tự tính truy thu BHYT, BHTN và lãi theo công thức trên nhưng lãi suất BHYT thấp hơn BHTN và BHXH.

Như ví vụ trên; nếu đơn vị truy nộp cho 01 lao động mới tham gia nhưng chậm đối chiếu sau 30 ngày với mức lương 2,34 từ tháng 9/2013 lãi truy thu được tính.

Tháng 3/2014 truy cho tháng 09/2013 là  6 tháng (n = 6)

         Ltt9 = (2.691.000 x 24%) x [(1+1%)6– 1] = 39.732 (đ)        (2)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 10/2013 là  5 tháng (n = 5)

        Ltt10=  (2.691.000 x 24%) x [(1+1%)4 – 1] = 32.944 đồng       (3)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 11/2013 là  4 tháng (n = 4)

        Ltt11=  (2.691.000 x 24%) x [(1+1%)4 – 1] = 26.223 đồng       (4)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 12/2013 là  3 tháng (n = 3)

        Ltt12=  (2.691.000 x 24%) x [(1+1%)4 – 1] = 19.569 đồng       (5)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 1/2014 là  2 tháng (n = 2)

        Ltt1=  (2.691.000 x 26%) x [(1+1%)4 – 1] = 14.063 đồng       (6)

Tháng 3/2014 truy cho tháng 02/2014 là  1 tháng (n = 1)

        Ltt2=  (2.691.000 x 26%) x [(1+1%)4 – 1] = 6.997 đồng       (7)

Tổng lãi truy thu BHXH = 139.528đ; BHTN và BHYT tính như trên.
 V/ Thời gian lập, thủ tục, hồ sơ tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN:

1/ Đối với đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu, hồ sơ gồm có:

- Bản sao Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động;

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS);

- Lập 01 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) cho từng NLĐ (trên tờ khai dán 1 tấm ảnh màu cỡ 3 x 4 cm );
- Sổ BHXH (nếu có);

- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp;
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công, thương binh…) : nộp bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Thời gian lập : trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng. 

2/ Đối với đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hồ sơ gồm có:
Hàng tháng, khi có phát sinh về tăng, giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hoặc mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị lập 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) nộp kèm với các hồ sơ sau đây và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH chậm nhất đến ngày 19  hàng tháng:
a) Tăng lao động :
- Lập 01 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) cho từng NLĐ (Tờ khai có dán 1 tấm ảnh màu cỡ 3 x 4 cm );
- Sổ BHXH (nếu có);
- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công, thương binh…) : nộp bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

b) Giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp nghỉ  việc:
- Bản sao quyết định chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn;
- Lập 01 văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
c) Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng:

NLĐ thay đổi một trong các yếu tố: tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:

Nộp bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của NLĐ.
d) Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập 

- 01 Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);

- Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập;

- Sổ BHXH.

e) Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn:
- 01 Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Sổ BHXH;

- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
f) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
- Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

g) Truy thu: (truy thu các trường hợp quy định tại điểm a, mục 2, phần IV).
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);

- Bảng thanh toán tiền lương của đơn vị tương ứng với thời gian truy thu;

- Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của NLĐ.
h) Hoàn trả:
Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN:
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
3/ Gia hạn thẻ BHYT:

Trước khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng ít nhất 20 ngày, đơn vị gửi văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT kỳ tiếp theo (mẫu D01b-TS) đến cơ quan BHXH.


VI/ Một số nội dung cần lưu ý:

1. NLĐ có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định sau khi hết thời hạn hợp đồng nếu không ký tiếp hợp đồng mới nhưng NLĐ vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị thì sau 30 ngày NLĐ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT kể từ ngày hết hạn hợp đồng cũ. Trường hợp ký hợp đồng mới (hợp đồng lần thứ 2 có thời hạn dưới 03 tháng nhưng sau khi hết thời hạn hợp đồng lần thứ 2, NLĐ tiếp tục làm việc tại đơn vị thì NLĐ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ khi hết hạn thời hạn hợp đồng lần thứ 2.

2. NLĐ có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị và NLĐ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả thời gian thử việc theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

3. NLĐ được cử đi học, thực tập, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị nơi cử NLĐ đi thì vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

4. NLĐ nghỉ việc nhưng không thu hồi được thẻ BHYT thì phải truy đóng số tiền BHYT tương ứng với thời gian sử dụng còn lại ghi trên thẻ.

Các trường hợp xác định trả thẻ BHYT kịp thời:

- Đối với thẻ gia hạn: trả cho cơ quan BHXH trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng;
- NLĐ nghỉ việc: trả thẻ trước ngày đầu của tháng nghỉ việc.
5. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.

 Nếu đơn vị và NLĐ đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà NLĐ có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

6. NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHTN; NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.
7. Trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho NLĐ.

8. Trường hợp truy thu vào quỹ hưu trí và tử tuất trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn vị hết thời hạn được tạm dừng đóng thì không tính lãi. 

9. Từ ngày 15  hàng tháng, cơ quan BHXH trả các báo cáo tháng trước bao gồm: Danh sách tham gia BHXH, BHYT (mẫu số D02-TS); Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C12-TS), đơn vị kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện sai sót thì phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh trước ngày 20, từ ngày 20 trở đi nếu đơn vị không có ý kiến phản hồi thì số liệu mà cơ quan BHXH thông báo là số liệu đúng.
10. NLĐ tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý  từ ngày 01- ngày 10( không điều chỉnh giữa quý), do đó nếu có phát sinh khi đi công tác, khi làm việc lưu động, về quê sinh con, đề nghị khi khám chữa bệnh kèm theo giấy công tác, hoặc đăng ký tạm trú để được hưởng quyền lợi theo quy định.

11. Xuất trình bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, các quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển, quyết định về tiền lương hoặc các hồ sơ, giấy tờ khác khi có yêu cầu của cơ quan BHXH trong trường hợp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT có những chỉ tiêu, nội dung chưa đúng quy định của pháp luật./.

























Trang 10

